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1 . .
2 . .
3 .

6

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập thể dục theo hiệu 

lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết 

thúc động tác đúng nhịp.

KQ

MĐ

Tập kết hợp 5 động tác cơ bản 

trong bài tập thể dục
TLHD

Bài 4:

-ĐT hô hấp Máy bay bay

- ĐT tay: Hai tay đưa ngang,gập khuỷu 

tay ( ngón tay  để trên vai)

-ĐT bụng: Đứng tay đan sau lưng ,cúi 

gập người

- ĐT chân: Ngồi khuỵ gối , tay đưa ra 

trước

- ĐT bật : Bật chân trước chân sau

Sân chơi Thể chất TDS TDS TDS TDS TDS

7 . .
8 . .

27

Giữ được thăng bằng cơ thể, nhịp nhàng, 

khéo léo khi thực hiện vận động đi nối bàn 

chân tiến, lùi

ND

CT
Đi nối bàn chân tiến, lùi NDCT   "Đi nối bàn chân tiến, lùi" Sân chơi Thể chất HĐNT

32
* Vận động: chạy . .

42

Kiểm soát được vận động chạy thay đổi 

hướng vận động ít nhất 3 lần theo đúng hiệu 

lệnh

KQ

MĐ

Chạy thay đổi hướng vận động theo 

đúng hiệu lệnh
NDCT

 ' Chơi tự do"Chạy thay đổi hướng vận 

động theo đúng hiệu lệnh
Sân chơi Thể chất HĐNT HĐNT

48
* Vận động: bò, trườn, trèo . . # # #

64

70 ĐI, đập và bắt bóng nảy 4-5 lần liên tiếp
KQ

MĐ
Tung, đập bắt bóng tại chỗ NDCT

HĐNT: "Tung, đập và bắt bóng nẩy 4-5 

lần liên tiếp"
Sân chơi Thể chất HĐNT HĐNT

78
Ném vật về phía trước bằng 2 tay đúng kỹ 

thuật ở khoảng cách xa 5 m

ND

CT
Ném xa bằng 2 tay NDCT Tiết học: "Ném xa bằng 2 tay" Sân chơi Thể chất HĐNT HĐH

88

Tập trung, khéo léo thực hiện vận động 

chuyền, bắt bóng qua đầu chuyển ra sau 

lưng hoặc ra phía trước 

TL

HD

Chuyền, bắt bóng qua đầu chuyển 

ra sau lưng hoặc ra phía trước
TLHD

Tiết học: "Chuyền, bắt bóng qua đầu, 

qua chân"
Sân chơi Thể chất HĐH HĐNT HĐNT

90

CHỦ ĐỀ: 

"  NGHÀNH NGHỀ"

I/ Mục tiêu - nội dung

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa điểm tổ 

chức

Thuộc lĩnh 

vực

* Vận động: tung, ném, bắt

* Vận động: bật, nhảy

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

A. Phát triển vận động

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

* Vận động: đi
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CHỦ ĐỀ: 

"  NGHÀNH NGHỀ"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa điểm tổ 

chức

Thuộc lĩnh 

vực

103
Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 

20-25cm

ND

CT
Bật qua vật cản cao 20-25cm NDCT Tiết học: "Bật qua vật cản cao 20-25cm Lớp học Thể chất HĐH HĐNT

107 .

110
Thực hiện được các loại cử động bàn tay, 

ngón tay và cổ tay

KQ

MĐ

Các loại cử động bàn tay, ngón tay 

và cổ tay
NDCT

Cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay qua 

các trò chơi, đan tết bện,  múa dẻo, cắp 

cua…

Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

137 .
138 .

141

Nhận biết được 4 nhóm thực phẩm và lựa 

chọn được một số thực phẩm khi gọi tên 

nhóm

KQ

MĐ
Nhận biết thực phẩm theo 4 nhóm NDCT Bài học: bé làm sữa chua hoa quả dầm Lớp học Thể chất HĐH

153

Biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn 

uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo 

phì,…)

ND

CT

Biết một số loại bệnh tật liên quan 

đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy 

dinh dưỡng, béo phì,…)

NDCT

Bài học: Biết một số loại bệnh tật liên 

quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, 

suy dinh dưỡng, béo phì,…)

Lớp học Thể chất HĐH

154
Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, 

an toàn

ND

CT

phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, 

an toàn
NDCT

phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an 

toàn
Lớp học Thể chất

155

175

181
Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, 

an toàn

TL

HD

Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, 

an toàn
TLHD

Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an 

toàn
Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

186
Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục 

phù hợp thời tiết

ND

CT

Ích lợi và cách sử dụng trang phục 

phù hợp thời tiết
NDCT

dạy trẻ biết ích lợi và cách sử dụng 

trang phục phù hợp thời tiết
Lớp học Thể chất ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

191
Lớp học

199 Nhận biết được một số trường hợp khẩn cấp
KQ

MĐ

Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, 

có người rơi xuống nước, ngã chảy 

máu,..)

NDCT

Một số trường hợp khẩn cấp biết kêu 

cứu (cháy, có người rơi xuống nước, 

ngã,chảy máu,..)

Lớp học Thể chất HĐC VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

208

209 A. Khám phá khoa học
210

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

1. Các bộ phận cơ thể con người
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CHỦ ĐỀ: 

"  NGHÀNH NGHỀ"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa điểm tổ 

chức

Thuộc lĩnh 

vực

215 2. Đồ vật
216 * Đồ dùng, đồ chơi
222

226

242

243

250

254 *Nước
258 * Không khí, ánh sáng # # #

263 * Đất, đá, cát, sỏi
265 5. Công nghệ # # #

269

270

283
Nhận biết được chữ số 7 và sử dụng các số 

đó để chỉ số lượng, số thứ tự

KQ

MĐ

Nhận biết chữ số 7 và sử dụng các 

số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
NDCT Bài học:Số 7 ( T 1) Lớp học Nhận thức HĐH

291

Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 7 bằng các cách khác 

nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều 

hơn, ít hơn

KQ

MĐ

So sánh số lượng hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 7 bằng các 

cách khác nhau và nói được các từ: 

bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

KQM

Đ
Bài học:Số 7 (T2) Lớp học Nhận thức HĐH

309 2. Xếp tương ứng
313

319 4. So sánh , đo lường

323
Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong 

và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
BC

Đo độ dài một vật bằng các đơn vị 

đo khác nhau
NDCT

Bài học:Tiết học: Đo độ dài

1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau.
Lớp học Nhận thức HĐH

337 # # #
347

C. Khám phá xã hội

348

362

4. Một số hiện tượng tự nhiên

* Thời tiết, mùa

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

3. Sắp xếp theo quy tắc

* Phương tiện giao thông

3. Động vật và thực vật

6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
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CHỦ ĐỀ: 

"  NGHÀNH NGHỀ"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa điểm tổ 

chức

Thuộc lĩnh 

vực

363

Biết được một số nghề truyền thống của địa 

phương. Nói được đặc điểm và sự khác nhau 

của một số nghề. 

ND

CT

Nghề truyền thống của địa phương. 

Đặc điểm và sự khác nhau của một 

số nghề. 

NDCT

ĐT: Kể được Nghề truyền thống của 

địa phương. Đặc điểm và sự khác nhau 

của một số nghề. 

Tiết học : Tìm hiểu nghề spa

Lớp học Nhận thức ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT HĐH

366
# # #

370
Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số 

lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương

ND

CT

Tên và hoạt động nổi bật của một 

số lễ hội, sự kiện văn hóa địa 

phương

NDCT

Hoạt động trải nghiệm: bé vui noel

Lớp học Nhận thức HĐH LH

376

377
A. Nghe hiểu lời nói

381

Có khả năng nghe hiểu và thực hiện được 

các hướng dẫn bằng lời trong các hoạt động 

cá nhân, tập thể để hoàn thành nhiệm vụ

BC

Nghe hiểu và làm theo các hướng 

dẫn trong hoạt động cá nhân và tập 

thể (được 3-4 yêu cầu liên tiếp)

NDCT

ĐTT: Nghe hiểu và làm theo các hướng 

dẫn trong hoạt động cá nhân và tập thể 

(được 3-4 yêu cầu liên tiếp)

Lớp học Ngôn ngữ ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

387

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

ND

CT

Nghe hiểu nội dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

NDCT
Bài học: Truyện:  Truyện Ba anh em

Lớp học Ngôn ngữ HĐH

388

Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

ND

CT

Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

NDCT

Cháu yêu cô chú công nhân, Em là bác 

sĩ, Cháu yêu chú bộ đội, Cháu yêu cô 

chú công nhân…Đông dao: Rềnh rềnh 

ràng ràng… Thơ: Bé làm bao nhiêu 

nghề, Quà của bố,…Truyện: Ba chú lợn 

nhỏ, Cây rau của thỏ út,….

Lớp học HĐC HĐC HĐC HĐC HĐC

392 .

396
Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, 

đặc điểm phù hợp với ngữ cảnh

KQ

MĐ

Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm phù hợp với ngữ 

cảnh

KQM

Đ

Nói các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc 

điểm phù hợp với ngữ cảnh
Lớp học Ngôn ngữ ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
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CHỦ ĐỀ: 

"  NGHÀNH NGHỀ"

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa điểm tổ 

chức

Thuộc lĩnh 

vực

406

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có 

khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi

KQ

MĐ

Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù 

hợp độ tuổi và chủ đề 
NDCT

HĐC: Đọc thơ: Bé làm bao nhiêu nghề. 

Bài học: Đồng dao Hoàng Sa trường sa

Lớp học Ngôn ngữ HĐNT HĐH+HĐC HĐH+HĐC

412 Đóng được vai của nhân vật trong truyện
KQ

MĐ
Kể chuyện sáng tạo NDCT

Tiết học : Kể chuyện sáng tạo:  

Lớp học Ngôn ngữ HĐC

412
Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong 

giao tiếp

KQ

MĐ

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép 

"Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong 

giao tiếp

NDCT

Giới thiệu các câu chào hỏi lễ phép, 

lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi", "Xin 

phép", "Thưa", "Dạ", "Vâng"… phù 

hợp với từng người

Lớp học Ngôn ngữ ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

423

427
Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh 

nghiệm của bản thân

KQ

MĐ

Kể chuyện theo tranh minh họa và 

kinh nghiệm của bản thân

KQM

Đ
 Bài học: kể chuyện sáng tạo Lớp học Ngôn ngữ HĐH

433

Biết phân biệt phần mở đầu, kết thúc của 

sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. Biết 

giữ gìn và bảo vệ sách

ND

CT

Phân biệt phần mở đầu, kết thúc 

của sách. "Đọc" truyện qua các 

tranh vẽ. Giữ gìn và bảo vệ sách

NDCT

Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của 

sách. "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. 

Giữ gìn và bảo vệ sách

Lớp học Ngôn ngữ HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

441
Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng 

chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa

KQ

MĐ

Nhận dạng các chữ cái  U-Ư trong 

bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa

NDCT

Tiết hoc: 

-Trò chơi chữ  e,ê

- Làm quen chữ u,ư

- Trò chơi u, ư
Lớp học Ngôn ngữ HĐH+HĐC HĐH+HĐC HĐH+HĐC

445

446

447

458 Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân BC Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến BC
Trò chuyện gợi ý, khuyến khích trẻ bày 

tỏ ý kiến
Lớp học TCKNXH VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

461 # # #

C. Làm quen với việc đọc - viết

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm

1. Thể hiện ý thức về bản thân

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
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465
Có khả năng tự làm được một số việc đơn 

giản trong sinh hoạt hàng ngày

KQ

MĐ
Gọt củ, quả TLHD Trò chơi Gọt củ, quả Lớp học TCKNXH HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

465
Có khả năng tự làm được một số việc đơn 

giản trong sinh hoạt hàng ngày

KQ

MĐ
Sắp, dọn bàn ăn TLHD Trò chơi Sắp, dọn bàn ăn Lớp học TCKNXH HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

468

469

Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: 

vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu 

hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói 

của người khác

KQ

MĐ

Một số trạng thái cảm xúc khác 

nhau: vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, 

xấu hổ

NDCT Tiết học: Ngày hội của chú bộ đội Lớp học TCKNXH TQDN

471

Nhận biết được biểu lộ cảm xúc vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ của bản 

thân và của người khác

KQ

MĐ

Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng 

thái cảm xúc của người khác trong 

các tình huống giao tiếp khác nhau.

NDCT

Trò chuyện, bày tỏ tình cảm phù hợp 

với trạng thái cảm xúc của người khác 

trong các tình huống giao tiếp khác 

nhau.

Lớp học TCKNXH HĐNT HĐNT

478

Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ 

dùng, đồ chơi với những người gần gũi. Sẵn 

sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.

BC Quan tâm và giúp đỡ người khác BC Bải học: Lớn lên bé sẽ làm gì? Lớp học TCKNXH HĐH

486

Biết được các kỳ nghỉ lễ trong năm và một 

số nét văn hóa nổi bật của một số nước khác 

nhau trên thế giới 

ĐP

Các kỳ nghỉ lễ trong năm và một số 

nét văn hóa nổi bật của một số 

nước khác nhau trên thế giới 

BC
Trò chuyện với trẻ về ngày 22/12- ngày 

quân đội Việt Nam 
Lớp học TCKNXH HĐNT

486 .

487 .

495

Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao 

đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình 

với các bạn

KQ

MĐ

Lắng nghe và trao đổi ý kiến với 

người khác
BC

Lắng nghe và trao đổi ý kiến với người 

khác
Lớp học TCKNXH HĐNT HĐNT

508

510 Thích chăm sóc cây
KQ

MĐ
Bảo vệ, chăm sóc cây NDCT HĐNT:  Bé chăm sóc cây Lớp học TCKNXH HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

516

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

B. Phát triển kỹ năng xã hội

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

2. Quan tâm đến môi trường

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ



1 2 3 4

CHĂM SÓC 

SẮC ĐẸP

LÀM SẠCH 

MÔI 

TRƯỜNG

ƯỚC MƠ 

LÀM BÁC SĨ

BÉ VỚI 

NGHỀ 

NÔNG

BÉ YÊU 

CHÚ BỘ ĐỘI

CHỦ ĐỀ: 

"  NGHÀNH NGHỀ"
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vực

517

523

527

Thích nghe và nhận biết các thể loại âm 

nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc 

cổ điển)

ND

CT

Nghe và nhận biết các thể loại âm 

nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, 

dân ca, nhạc cổ điển)

NDCT

Lớn lên cháu lái máy cày, cháu yêu cô 

chú công nhân, bác đưa thư vui tính, 

cháu yêu chú bộ đội, màu áo chú bộ 

đội, chiến sĩ đảo xa…

Lớp học Thẩm mỹ ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

528
Thích nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, 

tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc

ND

CT

Nghe và nhận ra sắc thái (vui, 

buồn, tình cảm tha thiết) của các 

bài hát, bản nhạc

NDCT

Đưa cơm cho mẹ đi cày, bài ca xây 

dựng, làm bác sĩ, ước mơ xanh, màu áo 

chú bộ đội, chú bộ đội đảo xa…

Lớp học Thẩm mỹ ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

531

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm 

phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát 

qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…

KQ

MĐ

Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm 

của bài hát qua giọng hát, nét mặt, 

điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề 

trọng tâm)

NDCT Bài học:KNCH : em muốn làm Lớp học Thẩm mỹ HĐH+HĐC

534

Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp 

với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với 

các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, 

múa)

KQ

MĐ

Vận động nhịp nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái 

phù hợp với các bài hát, bản nhạc / 

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo 

tiết tấu 

NDCT

Bài học: Lớn lên cháu lái máy cày

Bài học:Vđ  múa: cháu thương chú bộ 

đội.

Lớp học Thẩm mỹ HĐH+HĐC HĐH+HĐC

537

Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra 

sản phẩm

KQ

MĐ

Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu trong thiên 

nhiên, phế liệu để tạo ra các sản 

phẩm

NDCT
Bài học:làm lọ hoa bằng chai nhựa

Bài học:làm khung nhà 3D
Lớp học Thẩm mỹ HĐH+HĐC HĐH

537

Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra 

sản phẩm

KQ

MĐ

Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật 

liệu tạo hình, vật liệu trong thiên 

nhiên, phế liệu để tạo ra các sản 

phẩm

NDCT

Làm đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm của 

một số nghề trong góc nghệ thuật: nghề 

nông, xây dựng, bộ đội, bác sĩ...

Lớp học Thẩm mỹ HĐC HĐC

541

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành 

bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân 

đối

KQ

MĐ

Vẽ để tạo thành bức tranh có màu 

sắc hài hòa, bố cục cân đối 
NDCT Bài học: Vẽ đồ dùng nghề nông Lớp học Thẩm mỹ HĐH+HĐC

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
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544

Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo 

thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục 

cân đối

KQ

MĐ

Cắt, xé dán để tạo thành bức tranh 

có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối 
NDCT Cắt dán dụng cụ các nghề Lớp học Thẩm mỹ HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

547

Biết phối hợp các kĩ năng gấp ,xếp hình để 

tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu 

sắc hài hòa, bố cục cân đối

KQ

MĐ

Phối hợp các kĩ năng xếp hình để 

tạo thành các sản phẩm có kiểu 

dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân 

đối

NDCT  Bài học: Gấp mũ ca nô Lớp học Thẩm mỹ HĐH

552
Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu 

sắc, hình dáng, bố cục

KQ

MĐ

Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu 

sắc, hình dáng / đường nét và bố 

cục

NDCT

HĐG: Nhận xét sản phẩm tạo hình về 

màu sắc, hình dáng / đường nét và bố 

cục

Lớp học Thẩm mỹ HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

555

566
Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các 

sản phẩm tạo hình theo ý thích

KQ

MĐ
Nói lên ý tưởng tạo hình của mình NDCT Nói lên ý tưởng tạo hình của mình Lớp học Thẩm mỹ HĐG

568 Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
KQ

MĐ
Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình NDCT

Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của 

mình
Lớp học Thẩm mỹ HĐG

375

62

44

87

59

49

74

30 29 29 31 32

Trong đó:   - Đón trả trẻ 7 7 7 7 6

                 - Thể dục sáng 1 1 1 1 1

                 - Hoạt động góc 6 6 7 7 6

                 - Hoạt động ngoài trời 5 3 3 3 6

                 - Vệ sinh - ăn ngủ 2 3 3 3 3

                 - Hoạt động chiều 4 4 3 5 3

                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 1

                 -  Lễ hội 0 0 0 0 1

                 - Hoạt động học 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1

2 1 1 0 1

1 2 2 1 1

0 0 0 1 0

1 1 1 2 2

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM 

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động)

                  - Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, 

                  - Lĩnh vực nhận thức 

                  - Lĩnh vực ngôn ngữ

-  Giờ TC-KNXH                                      

- Giờ thẩm mỹ                                 

                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 

                  - Lĩnh vực thẩm mỹ

Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào 

nhánh chủ đề

Chia theo hoạt động trong chế độ 

sinh hoạt

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

   Chia ra:   + Giờ thể chất    

 + Giờ nhận thức

- Giờ ngôn ngữ                                         
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chức

Thuộc lĩnh 

vực

Hiệu phó chuyên môn

Đoàn Thị Huyền

Tổ trưởng chuyên môn

Nguyễn Thị Mỵ

Giáo viên chủ nhiệm 

Nguyễn Thị Thanh Nga


